
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHỤNG CÔNG

Số:       /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụng Công, ngày     tháng     năm 2025

BÁO CÁO
Cung cấp thông tin các cơ quan, đơn vị 

phục vụ cấp mã định danh điện tử

Thực hiện Công văn số 92/SKHCN-CĐSBCVT ngày 09/7/2025 của Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên về việc cung cấp thông tin các cơ quan, 
đơn vị phục vụ cấp mã định danh điện tử.

UBND xã Phụng Công lập danh sách thông tin các cơ quan, đơn vị phục 
vụ cấp mã định danh điện tử như sau:

TT
Tên cơ 

quan, đơn 
vị

Địa chỉ Điện thoại Thư điện tử
Cổng thông tin 

điện tứ

1
UBND xã 

Phụng Công

Đường 379B, 
thôn Hạ, xã 

Phụng Công, 
tỉnh Hưng Yên

0983555311 nqanh.huvg@hu
ngyen.gov.vn

https://phungcong.
hungyen.gov.vn/

2

Văn phòng 
HĐND - 

UBND xã 
Phụng Công

Đường 379B, 
thôn Hạ, xã 

Phụng Công, 
tỉnh Hưng Yên

0982937535 ldhung@hungye
n.gov.vn

3
Phòng Kinh 
tế xã Phụng 

Công

Đường 379B, 
thôn Hạ, xã 

Phụng Công, 
tỉnh Hưng Yên

0984542387 hvdung@hungy
en.gov.vn

4

Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

xã Phụng 
Công

Đường 379B, 
thôn Hạ, xã 

Phụng Công, 
tỉnh Hưng Yên

0972780865 dththuy.vg@hun
gyen.gov.vn

5

Trung tâm 
Phục vụ 

Hành chính 
công xã 

Phụng Công

Đường 379B, 
thôn Hạ, xã 

Phụng Công, 
tỉnh Hưng Yên

0979770618 lvan.cuucao@h
ungyen.gov.vn

6
Trung tâm 

dịch vụ Văn 
hoá - Xã hội

Đường 379B, 
thôn Hạ, xã 

Phụng Công, 
tỉnh Hưng Yên

0975235236 lnha@hungyen.
gov.vn

7

Ban Quản lý 
dự án đầu tư 
xây dựng xã 
Phụng Công

Đường 379B, 
thôn Hạ, xã 

Phụng Công, 
tỉnh Hưng Yên

0963112113

8
Trạm Y tế xã 
Xuân Quan 

Thôn 1, xã 
Phụng Công, 0988858158



2

tỉnh Hưng Yên

9
Trạm Y tế xã 
Phụng Công

Thôn Đại, xã 
Phụng Công, 

tỉnh Hưng Yên
0911425636

10

Trường Tiểu 
học và 

THCS Cửu 
Cao

Thôn Nguyễn, 
Thôn Vàng, xã 
Phụng Công, 

tỉnh Hưng Yên

0973070889
dndiep.thcsthan
gloi@hungyen.g

ov.vn

11

Trường Tiểu 
học và 
THCS 

Phụng Công 

Thôn Đại, xã 
Phụng Công, 

tỉnh Hưng Yên
0986739023

nntoan.thcsmeso
@hungyen.gov.

vn

12

Trường Tiểu 
học và 

THCS Xuân 
Quan

Thôn 5, xã 
Phụng Công, 

tỉnh Hưng Yên
0976370342

dqlong.ththcsxu
anquan@hungye

n.gov.vn

13
Trường 

Mầm non 
Cửu Cao

Thôn Nguyễn, 
xã Phụng Công, 
tỉnh Hưng Yên

0366259457
nthnhi.mnlongh
ung.@hungyen.

gov.vn

14
Trường 

Mầm non 
Phụng Công

Thôn Bến, xã 
Phụng Công, 

tỉnh Hưng Yên
0379221114

lttho.mnphungc
ong@hungyen.g

ov.vn

15
Trường 

Mầm non 
Xuân Quan

Thôn 5, xã 
Phụng Công, 

tỉnh Hưng Yên
0388681988

ltthang.mnxuanq
uan@hungyen.g

ov.vn

Ủy ban nhân dân xã Phụng Công trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, VH-XH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Thị Kim Ngân
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